
Phụ lục 

MỤC LỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NỘP LƯU 

 NĂM 2024 

(Kèm theo  Quyết định số 4319/QĐ -SNV  ngày 12/7/2024 của Sở Nội vụ) 

 

Hộp 

số 

Số, 

ký 

hiệu 

hồ sơ  

Tiêu đề hồ sơ 
Thời gian 

tài liệu 
Số tờ 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Năm 2003    

01 

01 

Tập lưu Quyết định của Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  

Từ số 02 đến số 90 

Năm 2003 

19/5/2003 - 

30/12/2003 
90 

 

02 

Tập lưu Báo cáo của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 06 đến số 83 

Năm 2003 

10/3/2003 - 

17/12/2003 
136 

 

03 

Tập lưu Tờ trình của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 03 đến số 128 

Năm 2003 

04/3/2003 - 

30/12/2003 
148 

 

04 

Tập lưu Thông báo của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 43 

Năm 2003 

20/3/2003 - 

17/12/2003 
11 

 

05 

Tập lưu kế hoạch của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 09 

Tháng 07-12/2003 

16/7/2003 - 

26/12/2003 
06 

 

06 

Tập lưu Công văn của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 02 đến số 92 

Năm 2003 

14/02/2003 

- 

08/12/2003 

86 

 

07 

Tập lưu Hợp đồng của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 38 

Tháng 05-10/2003 

15/5/2003 - 

08/10/2003 
17 

 



2 

 

 Năm 2004    

02 

 

08 

Tập lưu Quyết định của Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  

Từ số 01 đến số 187 

Năm 2004 

05/01/2004 

-  

31/12/2004 

208 

 

09 

Tập lưu Báo cáo, Biên bản của trường 

Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 32 

Năm 2004 

05/02/2004 

- 

19/10/2004 

156 

 

10 

Tập lưu Tờ trình của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 70 

Năm 2004 

05/01/2004 

- 25/7/2004 
105 

 

11 

Tập lưu Tờ trình của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 71 đến số 134 

Năm 2004 

25/7/2004 - 

31/12/2004 
129 

 

12 

Tập lưu Công văn của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 96 

Năm 2004 

14/01/2004

- 

04/10/2004 

46 

 

 Năm 2005    

03 

13 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  

Từ số 01 đến số 100 

Tháng 01 - 09/2005 

07/01/2005

- 

20/09/2005 

133 

 

14 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  

Từ số 101 đến số 269 

Tháng 9 - 12/2005 

26/9/2005- 

26/12/2005 
163 

 

04 

15 

Tập lưu Báo cáo của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 64 

Năm 2005 

19/01/2005

- 

27/12/2005 

157 

 

16 

Tập lưu Tờ trình của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 108 

06/01/2005

- 

27/12/2005 

278 

 



3 

 

Năm 2005 

17 

Tập lưu Thông báo, Giấy mời của 

trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ 

Sơn La  

Từ số 01 đến số 07 

Năm 2005 

14/01/2005

- 

16/12/2005 

11 

 

Tập lưu Kế hoạch của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 02 

Tháng 01- 02/2005 

15/01/2005

- 

18/02/2005 

20 

 

Tập lưu Biên bản, Hợp đồng của 

trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ 

Sơn La 

Từ số 01 đến số 31 

Tháng 3- 12/2005 

31/3/2005- 

28/12/2005 
41 

 

18 

Tập lưu Công văn của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 75 

Năm 2005 

14/3/2005- 

21/12/2005 
96 

 

  Năm 2006    

05 

19 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 189 

Năm 2006 

01/01/2006 

- 

28/12/2006 

243 

 

20 

Tập lưu Báo cáo của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 02 đến số 100 

Năm 2006 

07/01/2006-

20/12/2006 
272 

 

06 

21 

Tập lưu Tờ trình của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 97 

Năm 2006 

05/01/2006 

- 

21/12/2006 

282 

 

22 

Tập lưu Kế hoạch của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 10 

Năm 2006 

10/01/2006- 

12/10/2006 
81 

 



4 

 

23 

Tập lưu Thông báo, Giấy mời của 

trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ 

Sơn La 

Từ số 09 đến số 39 

Năm 2006 

24/3/2006 - 

26/10/2006 
30 

 

Tập lưu Biên bản, Hợp đồng của trường 

Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 39 

Năm 2006 

18/01/2006 

- 

28/11/2006 

79 

 

Tập lưu Công văn của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 120 

Năm 2006 

05/01/2006 

- 

26/12/2006 

170 

 

  Năm 2007    

07 

24 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 130 

Năm 2007 

01/01/2007- 

21/08/2007 
208 

 

25 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 131 đến số 248 

Năm 2007 

21/8/2007 - 

29/12/2007 
165 

 

 

 

08 

26 

Tập lưu Báo cáo của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 84 

Năm 2007 

02/01/2007- 

28/12/2007 
274 

 

27 

Tập lưu Tờ trình của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 02 đến số 63 

Năm 2007 

03/01/2007 

- 

28/12/2007 

121 

 

28 

Tập lưu Kế hoạch của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 10 

Năm 2007 

21/3/2007- 

23/11/2007 
37 

 



5 

 

Tập lưu Hợp đồng, Thông báo của 

trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ 

Sơn La 

Từ số 01 đến số 26 

Năm 2007 

24/3/2007- 

26/10/2007 
38 

 

Tập lưu Biên bản của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 04 đến số 09 

Năm 2007 

10/5/2007- 

14/12/2007 
17 

 

29 

Tập lưu Công văn của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 121 

Năm 2007 

10/01/2007 

- 

28/12/2007 

176 

 

  Năm 2008    

09 

30 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 100 

Tháng 01 - 7/2008 

07/01/2008- 

04/7/2008 
151 

 

31 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 101 đến số 200 

(Trống số 200) 

Tháng 7 -11/2008 

08/7/2008 - 

21/11/2008 
178 

 

32 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 201 đến số 251 

Tháng 11 - 12/2008 

21/11/2008- 

31/12/2008 
134 

 

10 

33 

Tập lưu Báo cáo của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 72 

Năm 2008 

03/01/2008 

- 

29/12/2008 

156 

 

34 

Tập lưu Tờ trình của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 02 đến số 63 

Năm 2008 

04/01/2008 

- 

29/12/2008 

203 

 

35 
Tập lưu Thông báo, Giấy mời của 

trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ 

18/01/2008 

- 
78 

 



6 

 

Sơn La 

Từ số 04 đến số 09 

Năm 2008 

31/12/2008 

Tập lưu Hợp đồng, Biên bản của trường 

Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 26 

Năm 2008 

16/2/2008 - 

19/12/2008 
39 

 

36 

Tập lưu Công văn của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 129 

Năm 2008 

02/01/2008 

- 

29/12/2008 

226 

 

  Năm 2009    

11 

37 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 100 

Tháng 01 - 3/2009 

06/01/2009 

- 

31/3/2009 

155 

 

38 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 101 đến số 200 

Tháng 4 - 6/2009 

01/4/2009 - 

04/6/2009 
115 

 

39 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 201 số 300 

Tháng 6 - 9/2009 

04/6/2009 - 

11/9/2009 
163 

 

40 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 301 đến số 400 

Tháng 9 - 11/2009 

11/9/2009 - 

24/11/2009 
140 

 

41 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 401 đến số 460 

Tháng 11 - 12/2009 

25/11/2009 

- 

31/12/2009 

75 

 

12 42 

Tập lưu Báo cáo của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 02 đến số 76 

Năm 2009 

23/01/2009 

- 

22/12/2009 

232 

 



7 

 

43 

Tập lưu Tờ trình của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 56 

Năm 2009 

16/01/2009 

- 

28/12/2009 

107 

 

 

44 

 

Tập lưu Thông báo, Giấy mời, Hợp đồng  

của trường Cao đẳng Kỹ thuật công 

nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 86 

Năm 2009 

05/01/2009 

- 

29/12/2009 

88 

 

Tập lưu Biên bản, Kế hoạch của trường 

Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 66 

Năm 2009 

21/2/2009 - 

24/9/2009 
30 

 

45 

Tập lưu Công văn của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 86 

Năm 2009 

02/01/2009 

-31/12/2009 
152 

 

  Năm 2010    

13 

46 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 100 

Tháng 02 - 5/2010 

22/02/2010 

- 

05/5/2010 

159 

 

47 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 101 đến số 178 

(Trống số từ 179 - 213) 

Tháng 4 - 6/2010 

06/5/2010 - 

04/6/2010 
145 

 

48 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 214 số 365 

Tháng 6 - 9/2010 

04/6/2010 - 

11/9/2010 
268 

14 

49 

Tập lưu Báo cáo của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 74 

Năm 2010 

04/01/2010 

- 

22/12/2010 

95 

 

50 
Tập lưu Tờ trình của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

08/01/2010 

- 
83 

 



8 

 

Từ số 01 đến số 56 

Năm 2010 

31/12/2010 

51 

Tập lưu Thông báo, Giấy mời, Kế hoạch 

của trường Cao đẳng Kỹ thuật công 

nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 86 

Năm 2010 

11/01/2010 

- 

29/12/2010 

140 

 

52 

Tập lưu Công văn của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 86 

Năm 2010 

02/01/2009 

- 

31/12/2009 

90 

 

  Năm 2011    

15 

53 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 100 

Tháng 01- 4/2011 

04/01/2011 

- 

07/4/2011 

125 

 

 

54 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 101 đến số 200 

Tháng 4 - 8/2011 

07/4/2011 - 

02/8/2011 
169 

 

55 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 201 đến số 300 

Tháng 8 - 10/2011 

02/8/2011 - 

20/10/2011 
203 

 

56 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 301 đến số 374 

Tháng 10 - 12/2011 

20/10/2011 

- 

31/12/2011 

214 

 

16 

57 

Tập lưu Báo cáo của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 88 

Năm 2011 

04/03/2011 

- 

25/12/2011 

186 

 

58 

Tập lưu Tờ trình của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 35 

Năm 2011 

06/01/2011 

- 

13/12/2011 

101 

 



9 

 

59 

Tập lưu Kế hoạch, Giấy mời, Hợp đồng, 

Biên bản của trường Cao đẳng Kỹ thuật 

công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 84 

Năm 2011 

06/01/2011 

- 

29/12/2011 

164 

 

60 

Tập lưu Thông báo của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 69 

Năm 2011 

11/01/2011 

- 

14/12/2011 

90 

 

61 

Tập lưu Công văn của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 65 

Năm 2011 

06/01/2011 

- 

20/12/2011 

134 

 

  Năm 2012    

17 

62 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 100 

Tháng 01 - 5/2012 

03/01/2012 

- 

14/5/2012 

 

164 

 

63 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 101 đến số 200 

Tháng 5 -10/2012 

14/5/2012 - 

05/10/2012 
164 

 

64 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 201 đến số 300 

Tháng 10 - 11/2012 

05/10/2012 

- 

07/11/2012 

142 

 

65 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 301 đến số 390 

Tháng 11 - 12/2012 

07/11/2012 

- 

31/12/2012 

134 

 

66 

Tập lưu Quyết định, Báo cáo, Công văn  

về việc thực hiện gói thầu số 19 của 

trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ 

Sơn La 

Từ số 01 đến số 11 

Tháng 10 - 12/2012 

03/10/2012 

- 

10/12/2012 

37 

 



10 

 

18 

67 

Tập lưu Báo cáo của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 03 đến số 94 

Năm 2012 

13/01/2012 

- 

29/12/2012 

254 

 

68 

Tập lưu Tờ trình của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 49 

Năm 2012 

06/01/2012 

- 

10/12/2012 

103 

 

19 

69 

Tập lưu Kế hoạch, Giấy mời, Hợp đồng 

của trường Cao đẳng Kỹ thuật công 

nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 76 

Năm 2012 

06/02/2012- 

19/12/2012 
125 

 

Tập lưu Hợp đồng ĐTLX của trường 

Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 12 

Năm 2012 

07/5/2012 - 

28/12/2012 
12 

 

70 

Tập lưu Thông báo của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 58 

Năm 2012 

08/02/2012- 

28/12/2012 
89 

 

71 

Tập lưu Công văn của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 93 

Năm 2012 

02/01/2012- 

25/12/2012 
160 

 

  Năm 2013    

20 

72 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 150 

Tháng 01 - 3/2013 

02/01/2013 

- 

25/3/2013 

 

187 

 

73 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 151 đến số 300 

Tháng 3 - 6/2013 

25/3/2013- 

06/6/2013 
226 

 

21 74 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 301 đến số 450 

06/6/2013- 

30/9/2013 
235 

 



11 

 

Tháng  6 - 9/2013 

75 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 451 đến số 626 

Tháng  9 - 12/2013 

30/9/2013- 

31/12/2013 
290 

 

22 

76 

Tập lưu Báo cáo của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 02 đến số 103 

Năm 2013 

14/01/2013- 

20/12/2013 
304 

 

77 

Tập lưu Tờ trình của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 62 

Năm 2013 

10/01/2013- 

20/12/2013 
186 

 

23 

78 

Tập lưu Kế hoạch, Giấy mời, Hợp đồng 

của trường Cao đẳng Kỹ thuật công 

nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 78 

Năm 2013 

02/01/2013 

- 

27/12/2013 

155 

 

Tập lưu Hợp đồng ĐTLX của trường 

Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 21 

Năm 2013 

18/01/2013 

- 

04/12/2013 

24 

 

79 

Tập lưu Thông báo của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 85 

Năm 2013 

11/01/2013 

- 

31/12/2013 

106 

 

80 

Tập lưu Công văn của trường Cao đẳng 

Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 01 đến số 92 

Năm 2013 

03/01/2013 

- 

24/12/2013 

178 

 

  Năm 2014    

24 81 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  

Từ số 01 đến số 150 

Tháng  01 - 3/2014 

02/01/2014 

- 

20/3/2014 

194 

 



12 

 

82 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  

Từ số 151 đến số 300 

Tháng 3 - 5/2014 

27/3/2014 - 

21/5/2014 
184 

 

83 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 301 đến số 450 

Tháng  5 - 9/2014 

21/5/2014 - 

18/9/2014 
202 

 

84 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  

Từ số 451 đến số 550 

Tháng  9 - 10/2014 

18/9/2014 - 

29/10/2014 
150 

 

25 

85 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  

Từ số 551 đến số 679 

Tháng 10 - 12/2014 

29/10/2014 

- 

21/12/2014 

183 

 

86 

Tập lưu Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình, 

Công văn của trường Cao đẳng Kỹ thuật 

công nghệ Sơn La  

Từ số 01 đến số 50 

Tháng  01 - 3/2014 

02/01/2014 

- 

07/3/2014 

145 

 

 

87 

Tập lưu Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình, 

Công văn của trường Cao đẳng Kỹ 

thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 51 đến số 100 

Tháng  3 - 5/2014 

07/3/2014 - 

06/5/2014 
164 

 

26 

88 

Tập lưu Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình, 

Công văn của trường Cao đẳng Kỹ 

thuật công nghệ Sơn La  

Từ số 101 đến số 200 

Tháng  5 - 8/2014 

09/5/2014 - 

28/8/2014 
232 

 

89 

Tập lưu Báo cáo, kế hoạch, Tờ trình, 

Công văn của trường Cao đẳng Kỹ thuật 

công nghệ Sơn La  

Từ số 201 đến số 280 

Tháng  8 - 10/2014 

29/8/2014 - 

21/10/2014 
232 

 

90 
Tập lưu Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình, 

Công văn của trường Cao đẳng Kỹ thuật 

21/10/2014 

- 
255 
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công nghệ Sơn La  

Từ số 281 đến số 352 

Tháng  10 - 12/2014 

30/12/2014 

  Năm 2015    

27 

91 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  

Từ số 01 đến số 150 

Tháng  01 - 3/2015 

08/01/2015 

- 

26/3/20015 

203 

 

92 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  

Từ số 151 đến số 300 

Tháng  3 -  5/2015 

26/3/2015- 

19/5/2015 
203 

 

93 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  

Từ số 301 đến số 400 

Tháng  5 - 9/2015 

19/5/2015- 

04/9/2015 
197 

 

94 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La  

Từ số 401 đến số 520 

Tháng  9 - 10 /2015 

04/9/2015- 

23/10/2015 
217 

 

28 

95 

Tập lưu Quyết định của trường Cao 

đẳng Kỹ thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 521 đến số 636 

Tháng  10 - 12 /2015 

23/10/2015- 

31/12/2015 
178 

 

96 

Tập lưu Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình, 

Công văn của trường Cao đẳng Kỹ thuật 

công nghệ Sơn La  

Từ số 01 đến số 60 

Tháng  01 - 3/2015 

07/01/2015 

- 

10/3/2015 

180 

 

97 

Tập lưu Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình, 

Công văn của trường Cao đẳng Kỹ thuật 

công nghệ Sơn La  

Từ số 61 đến số 115 

Tháng  3 - 5/2015 

11/3/2015 - 

05/5/2015 
233 

 



14 

 

98 

Tập lưu Báo cáo, kế hoạch, Tờ trình, công 

văn của trường Cao đẳng nghề Sơn La  

Từ số 116 đến số 200 

Tháng  5 - 8/2015 

06/5/2015- 

07/8/2015 
243 

 

29 

99 

Tập lưu Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình, 

Công văn của trường Cao đẳng Kỹ thuật 

công nghệ Sơn La  

Từ số 201 đến số 250 

Tháng  8 - 10/2015 

07/8/2015- 

01/10/2015 
196 

 

100 

Tập lưu Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình, 

Công văn của trường Cao đẳng nghề 

Sơn La  

Từ số 251 đến số 300 

Tháng  10 - 11 /2015 

01/10/2015- 

09/11/2015 
209 

 

101 

Tập lưu Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình, 

Công văn của trường Cao đẳng Kỹ 

thuật công nghệ Sơn La 

Từ số 301 đến số 350 

Tháng  11 - 12/2015 

09/11/2015-

16/12/2015 
149 

 

102 

Tập lưu Báo cáo, Kế hoạch, Tờ trình, 

Công văn của trường Cao đẳng Kỹ thuật 

công nghệ Sơn La  

Từ số 351 đến số 390 

Tháng  12/2015 

16/12/2015- 

31/12/2015 
154 
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